
Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BNN-TCTL ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Ký hiệu

và tên chỉ số
	Đơn vị
	Định nghĩa
	Ý nghĩa
	Cách tính
	Ký hiệu

và tên thông số

	I
	Nhóm chỉ số Quản lý công trình

	1
	C1: Suất chi phí  vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
	đồng/ ha
	Bình quân chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho một đơn vị diện tích hệ thống
	Phản ánh mức độ chi phí cho vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên của hệ thống
	
C1 =   


	TS14: Chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên  
TS2: Diện tích gieo trồng được tưới

	2
	C2: Mức độ kiên cố hóa kênh mương 
	%
	Tỉ lệ kênh mương được kiên cố hóa trên toàn hệ thống 
	Phản ánh mức độ hoàn chỉnh của công trình trên hệ thống
	
C2 =               x 100   


	TS8: Tổng chiều dài kênh đã kiên cố trên hệ thống
TS9: Tổng chiều dài kênh trên hệ thống

	3
	C3: Kiểm tra quan trắc
	%
	Số lượng điểm quan trắc so với quy định (TCVN 8215: 2009)
	Phản ánh mức độ đầu tư trang thiết bị quản lý và thực hiện chế độ quan trắc theo quy định
	
C3 =              x 100

	TS10: Số lượng điểm quan trắc thực tế
TS11: Tổng số điểm quan trắc theo quy định (TCVN 8215: 2009)

	4
	C4: An toàn công trình
	%
	Mức độ thiệt hại do sự cố công trình gây ra
	Đánh giá mức độ an toàn của hệ thống công trình
	
C4 =               x 100

	TS16: Chi phí khắc phục sự cố công trình
TS15: Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên



	II
	Nhóm chỉ số Quản lý nước

	5
	N1: Mức tưới
	m3/ha
	Lượng nước tưới cho một đơn vị diện tích
	Phản ánh lượng nước cấp tại đầu mối của hệ thống


	
N1 =   


	TS12: Lượng nước tưới

TS2: Diện tích gieo trồng được tưới

	6
	N2: Mức sử dụng nước mặt ruộng
	m3/ha
	Lượng nước tưới được sử dụng tại mặt ruộng cho một đơn vị diện tích 
	Phản ánh mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng
	
N2 =   


	TS29: Lượng nước tưới tại mặt ruộng
TS2: Diện tích gieo trồng được tưới

	7
	N3: Hiệu quả sử dụng nước cho nông nghiệp
	đồng/m3
	Giá trị sản phẩm trồng trọt trên một đơn vị nước cấp 
	Phản ánh nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nước   
	
N2 =   


	TS17: Giá trị sản phẩm nông nghiệp
TS12: Lượng nước tưới

	8
	N4: Hiệu quả tưới so với thiết kế
	%
	Tỉ lệ giữa diện tích được tưới và diện tích tưới theo thiết kế
	Phản ánh năng lực thực tế của hệ thống công trình so với thiết kế
	
N3 =             x 100

	TS2: Diện tích gieo trồng được tưới
TS3: Diện tích tưới thiết kế


	9
	N5: Hiệu quả tưới so với kế hoạch
	%
	Tỉ lệ giữa diện tích được tưới và diện tích tưới theo kế hoạch
	Phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu tưới của hệ thống so với kế hoạch
	
N4 =              x 100

	TS2: Diện tích gieo trồng được tưới
TS4: Diện tích tưới theo kế hoạch

	10
	N6: Hiệu quả cấp nước cho các nhu cầu ngoài nông nghiệp
	%
	Tỉ lệ giữa doanh thu từ cấp nước cho các nhu cầu ngoài nông nghiệp trên tổng doanh thu
	Phản ánh năng lực cấp nước phục vụ đa mục tiêu của hệ thống
	
N5 =              x 100  


	TS18: Doanh thu từ cấp nước cho các nhu cầu ngoài nông nghiệp
TS19: Tổng doanh thu của hệ thống

	11
	N7: Hiệu quả tiêu nước nông nghiệp
	%
	Tỉ lệ giữa diện tích nông nghiệp bị ngập úng có năng suất giảm trên 30% trên tổng diện tích tiêu theo hợp đồng
	Phản ánh năng lực tiêu nước cho nông nghiệp của hệ thống
	
N6 = (1-            ) x 100

	TS5: Diện tích nông nghiệp bị ngập úng (có năng suất giảm trên 30%)

TS6: Diện tích hợp đồng tiêu

	III
	Nhóm chỉ số Quản lý kinh tế

	12
	K1: Mức lao động quản lý khai thác  của hệ thống
	ha/ người
	Diện tích tưới bình quân của hệ thống do một lao động của tổ chức quản lý khai thác phụ trách
	Phản ánh mức độ đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác quản lý tưới theo quy mô phục vụ trên hệ thống. 
	
K1 =   


	TS2: Diện tích gieo trồng được tưới
TS24: Tổng số lao động của hệ thống

	13
	K2: Trình độ cán bộ quản lý của hệ thống 
	%
	Tỉ lệ cán bộ quản lý của hệ thống có trình độ từ cao đẳng trở lên
	Phản ánh chất lượng cán bộ quản lý của hệ thống
	
K2 =             x 100

	TS25: Số lượng cán bộ quản lý có trình độ từ cao đẳng trở lên 
TS26: Tổng số cán bộ quản lý của hệ thống

	14
	K3: Trình độ công nhân vận hành của hệ thống
	%
	Tỉ lệ công nhân vận hành của hệ thống có trình độ từ bậc 4 trở lên
	Phản ánh chất lượng công nhân vận hành của hệ thống
	
K3 =              x 100

	TS27: Số lượng công nhân vận hành có trình độ từ bậc 4 trở lên
TS28: Tổng số công nhân vận hành của hệ thống 

	15
	K4: Tỉ suất chi phí của hệ thống
	%
	Tỉ lệ giữa tổng chi phí và tổng doanh thu cho quản lý khai thác của hệ thống
	Phản ánh tỷ trọng chi phí cho quản lý khai thác so với doanh thu của tổ chức quản lý khai thác hệ thống
	
K4 =              x 100   


	TS20: Tổng chi phí của hệ thống
TS19: Tổng doanh thu của hệ thống 

	16
	K5: Tỉ suất chi phí nhân công của hệ thống
	%
	Tỉ lệ giữa chi phí tiền công và tổng chi phí của hệ thống
	Phản ánh tỷ trọng  chi phí cho nhân công tham gia quản lý khai thác trong tổng chi phí của hệ thống
	
K5 =              x 100

	TS21: Chi phí tiền công của hệ thống
TS20: Tổng chi phí của hệ thống



	17
	K6: Tỉ suất chi phí chi phí vận hành và sửa chữa thường xuyên của hệ thống 
	%
	Tỉ lệ giữa chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và tổng chi phí của hệ thống
	Phản ánh tỷ trọng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên trong tổng chi phí của hệ thống
	
K6 =              x 100  


	TS15: Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
TS20: Tổng chi phí của hệ thống

	IV
	Nhóm chỉ số Môi trường nước

	18
	M1: Chất lượng nước tưới
	
	Bộ chỉ tiêu các thông số của nước tưới đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Phản ánh chất lượng nước đảm bảo cho tưới tiêu
	Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu QCVN 39:2011/BTNMT
	Bao gồm 15 thông số theo quy chuẩn QCVN 39:2011/BTNMT

	V
	Nhóm chỉ số Tổ chức dùng nước

	19
	T1: Mật độ kênh nội đồng 
	km/ ha
	Số km kênh nội đồng trên một đơn vị diện tích
	Phản ánh mức độ đầu tư cho thủy lợi nội đồng
	
T1 =   


	TS7: Chiều dài kênh nội đồng
TS1: Diện tích canh tác


	20
	T2: Sự tham gia của người dùng nước
	đồng/ ha
	Mức độ đóng góp của người dùng nước vào công tác thủy lợi
	Phản ánh nhận thức và sự tham gia của người dùng nước vào công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi
	
T2 = 
	TS13: Tổng thu thủy lợi phí nội đồng 
TS2: Diện tích gieo trồng được tưới

	21
	T3: Tỉ suất chi phí cấp bù của TCDN
	%
	Tỉ lệ giữa chi phí cấp bù và tổng chi phí của TCDN
	Phản ánh mức độ cấp bù chi phí cho hoạt động của TCDN
	
T3 =              x 100

	TS22: Tổng chi phí cấp bù của TCDN
TS23: Tổng chi phí của TCDN



	22
	T4: Tỉ suất thu thủy lợi phí nội đồng của TCDN
	%
	Tỉ lệ giữa thủy lợi phí nội đồng và tổng chi phí của TCDN
	Phản ánh mức độ đóng góp của thủy lợi phí nội đồng cho hoạt động của TCDN
	
T4 =              x 100

	TS13: Tổng thu thủy lợi phí nội đồng
TS23: Tổng chi phí của TCDN
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